	Biểu số: 004.H/BCB-NHNN
Ban hành theo...
Ngày nhận báo cáo:
Số chính thức quý: 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
Số chính thức năm: 90 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo
	DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
(Chia theo loại hình kinh tế)
(Quý, năm)
Kỳ báo cáo: … năm …
	Đơn vị báo cáo: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê



	
	Mã số
	Tổng số (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
	Tốc độ tăng, giảm so với ngày cuối năm trước (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	1. Công ty nhà nước
	01
	
	
	

	2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
	02
	
	
	

	3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có phần vốn góp của nhà nước trên 50% vốn điều lệ hoặc nhà nước giữ quyền chi phối
	03
	
	
	

	4. Công ty trách nhiệm hữu hạn khác
	04
	
	
	

	5. Công ty cổ phần có vốn cổ phần của nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; hoặc nhà nước giữ quyền chi phối đối với công ty trong Điều lệ của công ty
	05
	
	
	

	6. Công ty cổ phần khác
	06
	
	
	

	7. Công ty hợp danh
	07
	
	
	

	8. Doanh nghiệp tư nhân
	08
	
	
	

	9. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	09
	
	
	

	10. Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã
	10
	
	
	

	11. Hộ kinh doanh, cá nhân
	11
	
	
	

	12. Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội
	12
	
	
	

	13. Khác
	13
	
	
	



	
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)
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